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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

 NĂM HỌC 2023-2024



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI DỰ BỊ
MÔN: HÓA HỌC
 (Hướng dẫn chấm có 05 trang)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	a
	Dung dịch thu được có màu xanh lam                  
 (C17H35COO)3C3H5  +   3NaOH  →  3C17H35COONa    +   C3H5(OH)3.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
2C3H5(OH)3   +    Cu(OH)2  →   [C3H5(OH)2O]2Cu    + 2H2O 
	0,5

	
	b
	Có kết tủa Ag tạo ra
HCOOCH=CH2   +    NaOH  → HCOONa + CH3CHO

HCOONa + 2AgNO3+3NH3 + H2O → NH4O-CO-ONa + 2NH4NO3 + 2Ag

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4+ 2NH4NO3 + 2Ag
	0,5

	
	c
	Dung dịch từ trong suốt chuyển sang vẩn đục
C6H5NH2   +   HCl   → C6H5NH3Cl   (tan trong nước)

C6H5NH3Cl   +   KOH   →  C6H5NH2   +   KCl   +    H2O
	0,5

	
	d
	Saccarozơ dần chuyển sang màu đen, sau đó tạo thành khối chất rắn xốp màu đen và bị khí đẩy lên miệng cốc thủy tinh do tạo CO2, SO2. Các phản ứng:

C12H22O11 + H2SO4(đặc) → 12C + 11H2O

C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O
	0,5

	Câu 2

(2đ)
	a
	Các cặp chất không tồn tại đồng thời là 1, 2, 3

Phương trình phản ứng

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

2Fe3+ + 2I- →  2Fe2+ + I2
AlO2- + H+ + H2O → Al(OH)3       Hoặc AlO2- + 4H+ → Al3+ + 2H2O
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl2 dư, lọc bỏ kết tủa, lấy phần dung dịch gồm: NaCl, NaBr, MgCl2, CaCl2, BaCl2  (1)

- Cho (1) vào dung dịch Na2CO3 dư, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch gồm Na2CO3, NaCl, NaBr (2)

- Cho (2) vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch gồm NaCl, NaBr và HCl (3)

- Cho (3) tác dụng với Cl2 dư, cô cạn dung dịch, nhiệt phân đến khối lượng không đổi thu được NaCl
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
(2 đ)
	1
	C2H6, CH3F, CH3OH, H2O, o-O2NC6H4OH

C3H7OH, C2H5COOH, CH2=CHCOOH, C6H5COOH
	0,5

0,5

	
	2
	Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Fe+ 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(2đ)
	
	- Dùng quỳ tím sẽ nhận ra 2 axit vì làm quỳ tím hoá đỏ

- Dùng dung dịch Br2 sẽ nhận ra axit HCOOH, còn lại là axit glutamic
HCOOH + Br2 + H2O ( CO2 +  H2O + 2HBr

- Dùng dung dịch Br2 sẽ nhận ra glucozơ vì làm mất màu dung dịch brom, nhận ra anilin vì có kết tủa trắng

CH2OH-(CHOH)4-CHO + Br2 + H2O ( CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2HBr
C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

- Nhận biết fructozơ bằng phản ứng tráng gương vì trong môi trường kiềm fructozơ chuyển thành glucozơ                                                    

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®


                                                             CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag +2 NH4NO3
- Nhận biết glixerol bằng Cu(OH)2 vì tạo ra phức màu xanh thẫm:

2C3H8O3 + Cu(OH)2 ( (C3H7O3)2Cu + 2H2O

- Chất còn lại là C2H5OH
Lưu ý: HS nhận biết được mỗi chất cho 0,25đ, nếu dùng phản ứng tráng gương để nhận biết glucozơ ngay từ đầu thì không cho điểm
	0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25



	Câu 5

(2đ)
	
	  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

    ( X)                     ( X1)        (X2)

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

                                   (X3)

   2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3         

                                 (X4)                                                           

  4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 ( 4Fe(OH)3
                                                (X5)

10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 ( 5Fe2(SO4)3 +3K2SO4 + 6MnSO4 + 10Cl2 + 24H2O

 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O ( 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2
2Fe(OH)3 
[image: image2.wmf]o
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 Fe2O3 + 3H2O 

Fe2O3 + 3CO  
[image: image3.wmf]o

t
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 2Fe + 3CO2
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(2đ)
	
	Dựa theo khả năng phản ứng ta có dự đoán:

   A không có các nhóm –CHO, -COOH, -COO- ; A phải có nhóm –OH và có thể các nhóm ete, xeton

   B không có các nhóm –CHO, -COOH, -COO- , -OH, B chỉ có nhóm ete và xeton, 

   C phải là axit, D  phải là este, E  vừa có nhóm –OH,  vừa có nhóm –CHO

   F phải  có nhóm – COOH và -CHO

Gọi công thức của các chất là CxHyOz 

                 
[image: image4.wmf]ì
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- Khi z=1 
[image: image5.wmf]®

  12x + y = 58  
[image: image6.wmf]®

 x=4, y = 10

        C4H10O  đây có thể là ancol (chất A) hoăc ete (chất B)

→ Chất A là CH3CH2CH2CH2OH và B là CH3CH2 -O-CH2CH3 

- Khi z =2 ta có 12x + y + 32 = 74  
[image: image7.wmf]®

  x = 3; y = 6

CTPT C3H6O2 có thể là axit, este, 1 nhóm –CHO + 1 nhóm ancol,…

→ Chất C: CH3CH2COOH,  D: CH3COOCH3, 

              E: HO-CH2-CH2-CHO   hay  CH3–CH(OH)-CHO

- Khi z = 3 ta có 12x +y =26
[image: image8.wmf]®

x=2; y=2 CTPT C2H2O3
→ Chất F là HOOC-CHO

Các phương trình phản ứng:

C4H9OH + Na 
[image: image9.wmf]®

 C4H9ONa  + 1/2H2
CH3CH2COOH + Na 
[image: image10.wmf]®

 CH3CH2COONa + ½ H2
CH3CH2COOH + NaOH 
[image: image11.wmf]®

 CH3CH2COONa +  H2O

CH3COOCH3  + NaOH 
[image: image12.wmf]¾
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CH3OONa + H2O

HOC2H4CHO +  Na 
[image: image13.wmf]®

 NaOC2H4CHO + 1/2H2
HOC2H4CHO + 2Ag(NH3)2OH 
[image: image14.wmf]o

t
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HOC2H4COONH4 + 2Ag + 3NH3 +H2O 

HOOC-CHO + Na 
[image: image15.wmf]®

 NaOOC-CHO + 1/2H2
HOOC-CHO + NaOH 
[image: image16.wmf]®

 NaOOC-CHO + H2O

HOOC-CHO + 2Ag(NH3)2OH 
[image: image17.wmf]o

t
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(COONH4)2 + 2Ag + 2NH3 
	0,25

0,25

0,25

0,25

1,0

	Câu 7

(2đ)
	
	Đặt số mol FeCO3 (x + a) và số mol RCO3 (y +b)

Các phản ứng nhiệt phân

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2
     x         x/4            x/2         x

 RCO3 → RO + CO2
   y            y        y

Chất rắn X : Fe2O3 ( x/2 mol) , RO ( y mol) ,  FeCO3 (a mol) , RCO3 ( b mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

   x/2                         2x     

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

    a                         a           a

RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O

     b                      b          b

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

 y                        y

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 

 x + y                        x + y

( x + y = 0,09 và a + b = 0,06   (1)

Dung dịch Y: FeCl3 (x mol); FeCl2 (a mol ); RCl2 (y + b) mol)

  Số mol Cl- trong Y =  3x + 2a + 2 (y +b) >  0,3

Điện phân dung dịch Y trong thời gian t giây

ở anot chỉ thu được 0,105 mol khí  ( Cl- còn dư

Ở anot : 2Cl- →       Cl2     +    2e

               0,21          0,105         0,21

( t = (0,21x96500)/5= 4053 (s)

 Ion Cl- còn dư mà ở catot có khí thoát ra suy ra M2+ không bị điện phân

* Ở catot 

Fe3+ + 1e → Fe2+;       Fe2+ + 2e  → Fe

  x       x          x            a+x      2(a +x) 

( x + 2 ( a+x) = 0,21 ( 2a + 3x = 0,21 (*)

Sau t giây, trong dung dịch chỉ còn muối RCl2 (y + b) mol

Điện phân thêm t giây. Thì số mol e của dòng điện thực hiện ở anot là 0,21 mol, khí sinh ra thêm : 0,1925 – 0,105 = 0,0875 mol ( không thể chỉ điện phân Cl-, đã điện phân nước

* Ở anot:        2Cl- →       Cl2     +    2e;         2H2O →       4H+     +    4e      + O2
                    2(y+b)        (y+b)        2(y+b)                                            4c         c

( 2 ( y + b )  + 4c = 0,21 và ( y+b) + c = 0,0875

( y + b = 0,07 và c = 0,0175  ( 2)

Từ (1) và (2) ( a + x = 0,08 ( 3)

Vậy : 0,08.116 + 0,07.  ( R + 60) = 16,28

( R = 40 , R là Ca ( Muối RCO3 là CaCO3

Từ (*) và (3) ( x = 0,05

Giá trị của m = 16,28 + 0,05x32/4 – 0,09x44= 12,72 (gam)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

	Câu 8

(2đ)
	
	* Các phản ứng xảy ra

                        2H+ + Mg  → Mg2+ + H2                                  (1) 

                        2H+  + Zn  →  Zn2+ + H2                                    (2)
                         H+ dư + OH- →  H2O                            (3)

                         Ba2+ + SO42- →  BaSO4                                     (4)

                         Mg2+ + 2OH- →  Mg(OH)2 (                (5)

                         Zn2+ + 2OH- →  Zn(OH)2 (                  (6) 

- nếu OH- dư    Zn(OH)2 + 2OH- →  ZnO22- +2 H2O    (7)
                          Mg(OH)2 
[image: image18.wmf]0

t

¾¾®

MgO + 2 H2O          (8)

                          Zn(OH)2 
[image: image19.wmf]0

t
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ZnO + 2 H2O            (9)

* H​2​SO​4 (0,215 mol) → H+ (0,43 mol); SO42- (0,215 mol)

   4,93/65 < nMg, Zn < 4,93/24  → 0,0758 (mol) < nMg, Zn < 0,2054 (mol)

   (1) và (2) → nH+(phản ứng) < 2. 0,2054 = 0,4108 < nH+ (ban đầu) → H+ dư, Mg, Zn hết.

*  Dung dịch bazơ: OH- (0,48 mol); Ba2+ (0,03 mol); Na+ (0,42 mol); SO42- (0,215 mol)

Ta có: Mg (x mol)  →  Mg2+ (x mol) →  MgO (x mol)

           Zn  (y mol) →  Zn2+  (y mol)

           (4) → BaSO4 (0,03 mol)

→  (3, 5, 6): nOH‑(3,5,6)=  nH+(ban đầu) = 0,43 mol 

→  n​OH-(dư) = 0,48 – 0,43 = 0,05 mol →  pứ (7) xảy ra

→ Chất rắn thu được sau nhiệt phân: BaSO4, MgO, có thể có ZnO nếu Zn(OH)2 không hòa tan hết.

* Xét 2 trường hợp

- TH1: Chất rắn thu được gồm BaSO4, MgO

mBaSO4 = 0,03. 233=6,99 gam

mMgO = 13,04 – 6,99=6,05 gam → mMg = 0,15125. 24 = 3,63 gam

                                                   → mZn = 4,93 – 3,63 = 1,3 gam

- TH2: Chất rắn thu được gồm BaSO4, MgO, ZnO, khi y > 0,025

    0,03. 233+ 40x + (y – 0,025)81 =13,04 (10)

    24x + 65y = 4,93                                    (11)

     → x = 0,19; y = 0,00518 < 0,025  ( loại)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 9

(2đ)
	1
	* Xét phản ứng đốt 14,56 lít hỗn hợp X

X[image: image21.png]


  + O2 → CO2 + H2O






            a       1,21 mol
* Số mol Br2 phản ứng với 14,56 lít (0,65 mol) hỗn hợp X = a – 1,21 + 0,65 = a – 0,56
Khối lượng của X trong 0,65 mol X = 12a + 2,42 (gam)
=> [image: image23.png]1946 _ 12at242
08t a—ose



 => a = 1,42 mol 
ĐLBT nguyên tố O => mol O2 = 2,025 mol => V = 45,36 lít.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Bảo toàn khối lượng ta có: 

[image: image24.wmf]2222

XOCOHOCO

m+ m= m+ m  m + 32x = 44n+ 18y

®


Vì m = 78x – 103y  → 
[image: image25.wmf]2

CO

n= 2,5x - 2,75y


	0,25

	
	
	Bảo toàn nguyên tố oxi ta có: 


[image: image26.wmf]222

XOCOHOX

6n+ 2n= 2n+ n  n= 0,5x - 0,75y

®


	0,25

	
	
	Ta có: 
[image: image27.wmf]22

XHOCO

n(1 - k) = (n- n)

 (trong đó k là số liên kết pi trong X)

→ 
[image: image28.wmf](0,5x - 0,75y)(1 - k) = (y - 2,5x + 2,75

y)

 → k = 6 = πC=C + πC=O
Mà πC=O = 3 → πC=C = 3 
	0,25

	
	
	Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2:


[image: image29.wmf]2

BrXX

n= 3n= 0,15 mol n= a = 0,05 mol

®


	0,25

	Câu 10

(2đ)
	
	* Vì hỗn hợp X no, mạch hở nên hỗn hợp Z gồm các ancol no mạch hở.

* X  
[image: image30.wmf],
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  RCOONa 
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[image: image32.wmf]1

2

 Na2CO3 


[image: image33.wmf]23

NaCO

n

= 0,1125 mol , suy ra 
[image: image34.wmf]RCOONa

n

=   0,225 mol 


[image: image35.wmf]RCOONa

M82

=

→        R = 15  (CH3-)  

 → Axit là  CH3COOH 

 * Gọi CTPT TB của hhZ :  Cn H2n + 2Ot 


[image: image36.wmf]2

CO

n

=0,225 mol, 
[image: image37.wmf]2

HO

n

=0,36 mol,  suy ra 
[image: image38.wmf]hhZ

n

=0,135 mol

→ n = 1,67 → Có 1 ancol là  CH3OH 

- Nếu 2 ancol đều đơn chức thì 
[image: image39.wmf]hhZ

n

=
[image: image40.wmf]RCOONa

n

   = 0,225 mol > 0,135 mol (loại) 

- Vậy ancol còn lại đa chức, có thể là C2H4(OH)2 hoặc C3H8OZ (1≤z≤3)

+ TH 1: Hỗn hợp Z : CH3OH và  C2H4(OH)2 
Gọi x, y lần lượt là số mol của 2 ancol 
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 → 2 ancol là  CH3COOCH3  và  (CH3COO)2C2H4 

+ TH2: Hỗn hợp Z : CH3OH và  C3H8-z (OH)z
Gọi a, b lần lượt là số mol của 2 ancol 
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Số mol NaOH là: n (NaOH) =  a + zb = 0,225  suy ra:  z = 3

→ 2 este là CH3COOCH3 và (CH3COO)3C3H5        
	0,5

0,5

0,5

0,5


Ghi chú: Học sinh làm bài theo phương pháp khác, nếu đúng, vẫn cho đủ điểm
5

